Phụ lục IV

DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017

Sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

(Kèm theo Quyết định số 2651/QĐ-UBND

ngày 01 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên đơn vị
	Số người làm việc
phân bổ năm 2017
	Tăng, giảm
so với năm 2016

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Viên chức
	HĐ theo NĐ 68
	
	Viên chức
	HĐ theo NĐ 68

	 
	Tổng cộng
	759
	621
	138
	0
	0
	0

	I
	Cấp tỉnh 
	360
	286
	74
	0
	0
	0

	A
	Trực thuộc UBND tỉnh
	24
	20
	04
	0
	0
	0

	1
	Nhà Thiếu nhi
	24
	20
	04
	0
	0
	0

	B
	Trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
	42
	20
	22
	0
	0
	0

	1
	Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện
	42
	20
	22
	0
	0
	0

	C
	Trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	294
	246
	48
	0
	0
	0

	1
	Đoàn Ca múa kịch
	36
	34
	02
	0
	0
	0

	2
	Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống
	45
	44
	01
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Văn hóa thông tin
	34
	32
	02
	0
	0
	0

	4
	Thư viện tỉnh
	35
	31
	04
	0
	0
	0

	5
	Nhà Bảo tàng
	43
	31
	12
	0
	0
	0

	6
	Ban Quản lý di tích - Danh thắng 
	26
	18
	08
	0
	0
	0

	7
	Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh
	63
	45
	18
	0
	0
	0

	8
	Trung tâm Xúc tiến du lịch
	12
	11
	01
	0
	0
	0

	II
	Cấp huyện 
	399
	335
	64
	0
	0
	0

	A
	Huyện Định Quán
	42
	34
	08
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	12
	11
	01
	0
	0
	0

	2
	Thư viện
	9
	8
	01
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Văn hóa thể thao
	21
	15
	06
	0
	0
	0

	B
	Thành phố Biên Hòa
	31
	31
	0
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	16
	16
	0
	0
	0
	0

	2
	Trung tâm Văn hóa thể thao
	15
	15
	0
	0
	0
	0

	C
	Huyện Tân Phú
	37
	29
	08
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	10
	09
	01
	0
	0
	0

	2
	Thư viện
	7
	06
	01
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Văn hóa Thể thao
	20
	14
	06
	0
	0
	0

	D
	Huyện Xuân Lộc
	33
	30
	03
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	12
	11
	01
	0
	0
	0

	2
	Thư viện
	5
	05
	0
	0
	0
	0

	3
	Nhà Thiếu nhi 
	4
	04
	0
	0
	0
	0

	4
	Trung tâm Văn hóa Thể thao
	12
	10
	02
	0
	0
	0

	Đ
	Huyện Long Thành
	41
	36
	05
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	12
	12
	0
	0
	0
	0

	2
	Thư viện
	7
	06
	01
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Văn hóa thông tin
	14
	14
	0
	0
	0
	0

	4
	Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa
	8
	04
	04
	0
	0
	0

	E
	Huyện Nhơn Trạch
	45
	27
	18
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	11
	10
	01
	0
	0
	0

	2
	Thư viện
	3
	02
	01
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Văn hóa thể thao
	12
	09
	03
	0
	0
	0

	4
	Ban Quản lý di tích danh thắng
	19
	06
	13
	0
	0
	0

	G
	Huyện Vĩnh Cửu
	32
	26
	06
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	09
	07
	02
	0
	0
	0

	2
	Thư viện
	09
	06
	03
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Văn hóa thể thao
	14
	13
	01
	0
	0
	0

	H
	Huyện Trảng Bom
	36
	33
	03
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	15
	14
	01
	0
	0
	0

	2
	Thư viện, Nhà truyền thống
	12
	11
	01
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Văn hóa 
	09
	08
	01
	0
	0
	0

	I
	Thị xã Long Khánh
	41
	38
	03
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	11
	10
	01
	0
	0
	0

	2
	Thư viện 
	09
	07
	02
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Văn hóa thể thao
	15
	15
	0
	0
	0
	0

	4
	Nhà Thiếu nhi
	06
	06
	0
	0
	0
	0

	K
	Huyện Cẩm Mỹ
	28
	25
	03
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	14
	13
	01
	0
	0
	0

	2
	Trung tâm Văn hóa thể thao
	14
	12
	02
	0
	0
	0

	L
	Huyện Thống Nhất
	33
	26
	07
	0
	0
	0

	1
	Đài Truyền thanh
	11
	10
	01
	0
	0
	0

	2
	Trung tâm Văn hóa
	10
	07
	03
	0
	0
	0

	3
	Trung tâm Thể dục thể thao
	07
	04
	03
	0
	0
	0

	4
	Thư viện
	05
	05
	0
	0
	0
	0


